
                                                                                                                                                          

I Cộng 41,672 

1 0103947089 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Vidifi 5,091 

2 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 3,831 

3 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sông Đà Sao Việt 2,960 

4 0102170836
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

FTEX
2,616 

5 0500559163 Công ty CP đầu tư và PT công nghệ Cao Minh Quân 2,512 

6 0103653378 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ALINE 2,322 

7 0104509070 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam 1,793 

8 2500263441 Công ty TNHH thương mại và XD Thành Lâm 1,536 

9 0104206968 Công Ty TNHH Một Thành Viên Câu Chuyện Việt Nam 1,274 

10 0107322592 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tài Lâm 1,235 

11 0106028855 CÔNG TY CỔ PHẦN 289 TRƯỜNG SƠN 1,060 

12 0102782564 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ DA 914 

13 0500557494 Công ty CP xây dựng số 10 650 

14 0500578254 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH 631 

15 0101273067 Công ty TNHH xây lắp điện - cơ Ban Mai 574 

16 0500372912 CÔNG TY TNHH PHÚ LƯƠNG 564 

17 0102854794 Công ty TNHH thiết bị y tế và khoa học Huy Anh 484 

18 0105106691 Công ty Cổ phần Đầu Tư và XD Công nghiệp Thành Phát 464 

19 0107117787 Công ty cổ phần KBG Việt Nam 456 

20 0106187527 CÔNG TY TNHH BMV QUỐC TẾ 439 

21 0106065455 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trọng Tâm 438 

22 0102755426 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Hà Nội 421 

23 0106166816 Công ty Cổ phần nội thất và Xây dựng Bình Gia 402 

24 0105935554 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DCC HÀ NỘI 390 

25 0104444049 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại Đoàn Dương 352 

26 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đông Á 299 

27 0105982949 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HOÁ HL HÀ NỘI 288 

28 0101348837
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Tư Vấn Thiết Kế, Kiểm Định Và Đầu Tư 

Xây Dựng Việt Nam
280 

29 0104062145 Công ty TNHH JUNJE E&C Vina 279 

30 0107447305 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIE 278 

31 0107604702 Công ty TNHH Địa ốc Ba Đình 267 

32 0104370936 Công ty cổ phần xây lắp và phát triển viễn thông nông thôn 252 

33 0102337651 Công Ty TNHH Khoan Bắc Đuống 249 

34 0102743029 Công Ty Cổ Phần Tpl Việt Nam 248 
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35 0104253196 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Đầu Tư Trường Giang 245 

36 0102201273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁT MINH 224 

37 0101787376
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN 

HẢI
210 

38 0102050497 Công ty cổ phần xây dựng Việt Lực 203 

39 0106410574 Công ty Cổ phần Xây dựng An Sinh Phát 198 

40 0105949282 Công ty  cổ phần vân tải xây dựng và thương mại Tây Bắc 194 

41 0103718307 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dương Anh 193 

42 0104172412 Công ty TNHH đầu tư thương mại - dịch vụ khoa học kỹ thuật Giang Quân 183 

43 0103346313 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng La Thành 168 

44 0106380979 Công ty TNHH giải pháp công nghệ HAD Việt Nam 167 

45 0101762237 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Thời Gian 158 

46 0101848815 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Hương My 143 

47 0104958936 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cáp Thép Và Phụ Kiện 137 

48 0103265336 Công ty Cổ phần SYSCOM Việt Nam 137 

49 0107478945 Công Ty TNHH Quang Thiên Phú 130 

50 0104262433 Công ty cổ phần hợp tác và phát triển Thịnh Vượng 126 

51 0500582589 Công Ty TNHH In Quốc Oai 126 

52 0104252925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nhiệt Đới 116 

53 0106265655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SINH THÁI TÂY ĐÔ 114 

54 0106170611 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Và Gốm Sứ Việt Nam 113 

55 0102693177 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Song Phương 112 

56 0101852709
CÔNG TY CỔ PHẦN 

MAI HIÊN
109 

57 0102122399 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Module 102 

58 0102760810 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Giao Thông Bình Nguyên 99 

59 0101057891 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHS 97 

60 0104784503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HUY LINH 96 

61 0107773595 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY BẮC QUỐC TẾ 92 

62 0106109889 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Ngọc Hưng 85 

63
0105199713-

001
Trung Tâm Ô Tô M247 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mic 82 

64 0106129733
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật 

Cơ Điện Minh Phong
82 

65 0107696284 Công ty TNHH Đồ Gỗ nội thất Xuân Tiến 79 

66 2500264766 Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Bắc 77 

67 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƯỜNG ĐẠT PHƯƠNG 76 

68 0500445173 Công Ty Cổ Phần Thép Việt Thái 74 

69 0105946179 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trv Việt Nam 73 

70 0105337346 Công Ty TNHH Ocean Land Châu á 72 

71 0102134676
DA &quot;Hỗ trợ thực hiện cơ sở dữ liệu viện trợ phát triển do chính phủ 

quản lý&quot;
71 

72 0106765802 Công Ty Cổ Phần Bảo Trợ Thông Tin T&T 70 

73
5500250751-

001

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Tuấn Cường
70 
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74 0105403408
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NATURE VIỆT
69 

75 0104351443 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC 68 

76 0105816885 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 57 

77 0105142428 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Minh Tâm 55 

78 0106100364 Công ty cổ phần truyền thông Người Hà Nội 43 

79 0106862965 Công ty Cổ phần Thượng Nguyên Xanh 41 

80 0107725841
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ 

HẠ TẦNG HỒNG HÀ
41 

81 0106136931 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại An Phú Hưng 38 

82 0101726768 Công ty cổ phần thương mại Thời Đại 37 

83 0107873367 Công ty TNHH Ô dù Ánh Dương 35 

84 0106550980 Công ty cổ phần du lịch và vận tải Bảo Linh Anh 34 

85 0105971778
Cty Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd-TC t/h gói thầu số 3-DA 

XD đg nối từ SB NB đến cầu NT
32 

86 0102361598 Công Ty TNHH Vận Tải Hoàng Sơn 29 

87 0500577807 Công Ty Cổ Phần Hợp Phát 29 

88 0104759384 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghiệp Trường An 27 

89 0104942252 Công ty thương mại và dịch vụ Tùng Sơn 27 

90 0106255287
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

THÀNH
25 

91 0106142886 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất Thịnh Phát 24 

92 0102596335 Công ty TNHH Han Chang E & C 22 

93 0105569668 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến An 20 

94 0101531335 Công ty cổ phần đầu tư Trường An 19 

95 0104629515 Công Ty TNHH Phú Vĩnh Thành Prosperity 18 

96 0107328756 Hợp tác xã giao thông vận tải Toàn Cầu 18 

97 0102967639 Công ty TNHH Phương Nguyễn 16 

98 0101382362 Công ty TNHH tư vấn đầu tư quốc tế VT 16 

99 0106209795 CÔNG TY TNHH NHỰA KIÊN THÀNH 15 

100 0105870466 Công ty Công ty TNHH XNK phân bón hóa chất nông nghiệp Nắng Hồng 14 

101 0104149420 Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Thanh Long 14 

102 0100101724 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEX 13 

103 0104558060 Công ty TNHH hoàn thiện giao tiếp 13 

104 0102748700 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH ANH 12 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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